ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN TOÁN 7
 Thời gian làm bài: 90 phút
I. Ma trận đề 

	[bookmark: _Hlk211699899]TT
	Chương
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số hữu tỉ

	Tập hợp số hữu tỉ, các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ, thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc chuyển vế. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
	4 câu
1,0đ
	1 câu
0,5đ
	1 câu
0,25đ
	1 câu
0,75đ
	1 câu
0,25đ
	1 câu
0,75đ
	
	1 câu
1đ
	4,5đ
45%

	2
	Số thực
	Số vô tỉ.  Căn bậc hai số học. Tập hợp R các số thực
	1 câu
0,25đ
	
	
	1 câu
0,75đ
	
	
	
	
	1,0đ
10%

	3
	Hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Hình lăng trụ đứng

	Diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật. hình lập phương, hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác
	2 câu
0,5đ
	
	
	1 câu
0,5đ
	
	1 câu
0,5đ
	
	
	1,5đ
15%

	4
	Góc và đường thẳng song song

	Góc ở vị trí đặc biệt, tia phân giác của một góc, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, tính chất của hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.
	 2 câu
0,5đ
	1 câu
0,75đ
	1 câu 
0,25đ
	1 câu
0,5đ
	
	1 câu
1đ
	
	
	
3,0đ
30%

	Tổng:    Số câu
              Điểm
	9
2,25
	2
1,25
	2
0,5
	4
2,5
	1
0,25
	3
2,25
	0
0
	1
1
	10,0

	Tỉ lệ %
	35%
	30%
	25%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	65%
	35%
	100%



II. Bản đặc tả 

	[bookmark: _Hlk211700220]TT
	ChươngChủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Số hữu tỉ

	





Tập hợp số hữu tỉ, các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ, thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc chuyển vế.

	Nhận biết:
– Nhận biết được số hữu tỉ, tập hợp số hữu tỉ, so sánh số hữu tỉ
– Mô tả được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
– Mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.
- Biết được dạng biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
	4TN
Câu 1;2;3;4
1TL
Câu 13a

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Thực hiện được các phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa trong tập hợp số hữu tỉ.
	
	1TN
Câu 5
1TL
Câu 13b
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tập hợp số hữu tỉ, tính chất của phép tính  luỹ thừa  để làm bài.
	
	
	1TN
Câu 6
1TL
Câu 13c
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ.
- Giải quyết vấn đề thực tế có liên quan đến các phép tính với số hữu tỉ
	
	
	
	2TL
Câu 17a;b





	2
	Số thực
	Khái niệm căn bậc hai số học, khái niệm số vô tỉ, số thực
	- Nhận biết được  số vô tỉ, số thực, tập hợp số thực, dạng biểu diễn thập phân của số thực
- Vận dụng thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc chuyển vế để giải quyết bài toán có liên quan đến căn bậc hai của một số thực
	1TN
Câu 7
	1TL
Câu 14
	
	

	3
	Hình hộp chữ nhật và hình lập phương
	




Diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật



	Nhận biết
- Nhận biết các yếu tố hình học của hình lăng trụ đứng gồm, các mặt, các đỉnh, các cạnh và quan hệ giữa chúng.
- Nhận biết về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng
	2TN
Câu 8;9
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Tính được diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
	
	1TL
Câu 15a
	
	

	
	
	
	Vận dụng :
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình hộp chữ nhật)
	
	
	1TL
Câu 15b
	

	4
	Góc và đường thẳng song song

	Góc ở vị trí đặc biệt, tia phân giác của một góc, 
Hai đường thẳng song song
	Nhận biết : 
– Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh).
– Nhận biết được tia phân giác của một góc.
– Nhận biết được hai đường thẳng song song.
	2TN
Câu 10;12
1TL
Câu 16a

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Mô tả được hai đường thẳng song song thông qua cặp góc đồng vị bằng nhau (hoặc cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3).
– Dùng tính chất hai góc kề bù, tính chất của hai đường thẳng song song để tính góc.
	
	1TN
Câu 11
1TL
Câu 16c
	
	

	
	
	
	Vận dụng :
Vận dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song để chứng minh song song
	
	
	1TL 
Câu 16a;b
	

	Tổng số câu
	11 câu
	6 câu
	4 câu
	1 câu

	Tỉ lệ
	35%
	30%
	25%
	10%

		Tỉ lệ chung
	65%
	35%


	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2025 - 2026
Môn TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Đề kiểm tra gồm 17 câu trong 02 trang)



[bookmark: _Hlk181392795]Phần I. Trắc nghiệm(3,0 điểm). Lựa chọn  các chữ cái A, B, C, D đứng trước phương án trả lời đúng trong mỗi câu sau và ghi vào bài làm.
Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ  kí hiệu là
	A. [image: ]
	 B.  [image: ]
	 C. [image: ]
	 D.  [image: ]


Câu 2. Bốn mẫu nước giải khát được kiểm tra hàm lượng đường (tính theo tỉ lệ khối lượng đường trên tổng khối lượng). Kết quả thu được như sau
	Mẫu nước
	P
	Q
	R
	S

	Tỉ lệ đường
	0,056
	
	6%
	0,625


Mẫu nước nào có hàm lượng đường thấp nhất?
A. Mẫu P                       B. Mẫu Q                     C. Mẫu R                      D. Mẫu S
Câu 3. Bỏ dấu ngoặc trong biểu thức a - (b + c) + (- d + e) ta được kết quả là:
A. a - b - c - d - e	                                 B.  a - b + c - d + e	
C.  a - b - c - d + e	                                 D. a + b + c - d + e
Câu 4. Phân số tối giản nào sau đây biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn? 
A.                                  B.                               C.                                D.

Câu 5.  Kết quả của phép nhân là




A.                             B. 	                         C.                           D. 

Câu 6.  Kết quả phép tính  là 




A.  		     B. 		           C.   		    D.  
Câu 7. Tập hợp các số thực gồm tập hợp các số nào sau đây ?
	A. Tập hợp các số hữu tỉ
	            B. Tập hợp các số hữu tỉ và tập hợp các số vô tỉ

	C. Tập hợp các số vô tỉ
	            D. Tập hợp các số tự nhiên và tập hợp các số vô tỉ


	Câu 8. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh A’B’= 3cm, B’C’ =5cm, 
A’C’ = 6cm,  A’A’ = 7cm. Độ dài cạnh AB bằng:
	


  A. 5cm                 B. 6cm                C. 3cm  	  D. 7cm
Câu 9. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 
	A. Tổng diện tích hai mặt bất kỳ rồi nhân đôi.

	B. Lấy diện tích một bên mặt nhân bốn.

	C. Tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. 

	[image: Chart, radar chart

Description automatically generated]D. Tổng diện tích bốn mặt bên cộng với tổng diện tích hai mặt đáy.


Câu 10. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng phân biệt a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì

A. a//b                           B. a cắt b                           C.                       D. a trùng với b

Câu 11. Cho Oy là tia phân giác của góc , biết. Khi đó số đo  bằng


A. 400                            B. 800                          C. 1600                          D. 1800 
Câu 12. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì cặp góc so le trong có mối quan hệ gì? 
A. Tổng bằng 1800        B.Tổng bằng 900               C.  Kề bù nhau.             D. Bằng nhau.
Phần II. Tự luận(7,0 điểm)
Câu 13 (2,0đ). Thực hiện phép tính(tính nhanh nếu có thể)

a) (-0,7) +                              b)  :                                 c) 

Câu 14 (0,75đ). Tìm số thực x, thoả mãn: 
Câu 15 (1,0đ). Một bồn đựng nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước đáy là 4m và 2,5m, chiều cao là 1,8m.
a) Tính thể tích của bồn? 
b)  Biết 1 lít  sơn phủ được 10m2 bề mặt. Tính lượng sơn để sơn cả mặt trong lẫn mặt ngoài của bồn (không sơn nắp bồn)?
Câu 16 (2,25đ). Cho hình vẽ biết  ; 
a) Vẽ lại hình vào giấy thi rồi tính số đo  và   
b) Chứng minh: a // b 
c) Tính số đo của 
[image: ]
Câu 17 (1,0đ).

a) Tìm x, biết: 
b) Tại siêu thị Điện Máy Xanh, giá niêm yết một chiếc ti vi 65 inch là 12 000 000 đồng. Trong tháng 9, siêu thị giảm giá 15% cho mỗi chiếc ti vi. Sang tháng 10, siêu thị lại giảm thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc tivi 65 inch chỉ còn 9 180 000 đồng. Hỏi tháng 10, siêu thị đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc ti vi so với tháng 9 ?

------------Hết----------
	UBND PHƯỜNG  HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2025 -2026
MÔN TOÁN 7
 (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)



Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	D


Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	





Câu 13
( 2,0 điểm)
	Thực hiện phép tính(tính nhanh nếu có thể)

a) (-0,7) +                             b)  :                  c) 

	
	
a) (-0,7) + = -0,7 +2,2 = 1,5
	0.5

	
	
b) : = 

                                
	0,25

0,5

	
	

c)  =  = 


                                = 
	0,25

0,5

	Câu 14
(0,75 điểm)
	
Tìm số thực x, thoả mãn: 

	
	

;         
	0,25

	
	
  ;  = 2           
	0,25

	
	x = 22 = 4                           
	0,25

	



Câu 15
(1,0 điểm)
	Một bồn đựng nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước đáy là 4m và 2,5m, chiều cao là 1,8m
a) Tính thể tích của bồn? 
b)  Biết 1 lít  sơn phủ được 10m2 bề mặt. Tính lượng sơn để sơn cả mặt trong lẫn mặt ngoài bồn (không sơn nắp bồn)?

	
	a) Thể tích của bồn nước là: 4. 2,5. 1,8 = 18 (m3)
	0,5

	
	b) Diện tích xung quanh và diện tích đáy của bồn nước là
      2.(4 +2,5). 1,8  + 4.2,5 =  33,4 (m2)
Diện tích cần sơn là:     
 33,4 . 2 = 66,8 (m2)
Thể tích sơn cần tìm là:  
  66,8 : 10 = 6,68 (lít)
	0,25


0,25

	Câu 16
(2,25
điểm)
	Cho hình vẽ biết  ; 
a) Vẽ lại hình vào giấy thi rồi tính số đo  và   
b) Chứng minh: a // b 
c) Tính số đo 
[image: ]
	

	
	a) + Vẽ hình đúng 
+ Vì  và  là hai góc đối đỉnh nên 
+ Ta có =1800 (hai góc kề bù)
        1300 + = 1800                          = 1800 -1300 = 500
	0,25
0,5
0,25
0,25

	
	b) Ta có . Mà hai góc này là hai góc đồng vị. Nên a // b
	0,5

	
	c) Vì a//b nên  =   (hai góc so le trong). mà 
Vậy 
	0,5

	Câu 17
(1,0 điểm)
	
a) Tìm x, biết: 
b) Tại siêu thị Điện Máy Xanh, giá niêm yết một chiếc ti vi 65 inch là 12 000 000 đồng. Trong tháng 9, siêu thị giảm giá 15% cho mỗi chiếc ti vi. Sang tháng 10, siêu thị lại giảm thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc tivi 65 inch chỉ còn 9 180 000 đồng. Hỏi tháng 10, siêu thị đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc ti vi so với tháng 9?

	
	

a) ;          

      

                x + 1 = 4 052 .  Vậy x = 4 051
	0.25


0.25

	
	Giá 1 chiếc ti vi trong tháng 9 là
12 000 000.(1 - 15%) = 10 200 000 đồng 
Số tiền được giảm của 1 chiếc ti vi trong tháng 10 là
10 200 000 – 9 180 000 = 1 020 000 đồng
Tháng 10 giá một chiếc ti vi được giảm so với tháng 9 là
1 020 000 : 10 200 000 .100% = 10%
	
0.25


0.25




---------------Hết--------------

PHẦN KÝ XÁC NHẬN:

TÊN ĐỀ KIỂM TRA: TO-7-GHKI-N.My- Liên-25-26.docx
TỔNG SỐ TRANG (GỒM ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM) LÀ: 05 TRANG.
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	NGƯỜI THẨM ĐỊNH
VÀ PHẢN BIỆN CỦA TRƯỜNG
(Họ tên, chữ ký)



Vũ Thị Bình
	XÁC NHẬN CỦA CBQL
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
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